ÔN TẬP CHƯƠNG III – DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?
A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.
B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.
C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.
D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron tự do sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.
Câu 2. Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào
A. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại. 
B. nhiệt độ mối hàn.
C. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn. 
D. nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại.
Câu 3. Hiện tượng siêu dẫn là
A. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
B. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị khác không.
C. Khi nhiệt độ tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
D. Khi nhiệt độ tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
Câu 4. Chọn một đáp án đúng?
A. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời của các êlectron.
C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion.
D. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ êlectron trong kim loại lớn.
Câu 5. Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là sự va chạm của
A. các êlectron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng.
B. các êlectron tự do với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn.
C. các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn.
D. các ion dương chuyển động định hướng dưới tác dụng của điện trường với các êlectron.
Câu 6. Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau
A. luôn luôn có sự khuếch tán của các êlectron tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc.
B. luôn luôn có sự khuếch tán của các hạt mạng điện tự do qua lại lớp tiếp xúc.
C. các êlectron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật độ êlectron tự do lớn sang kim loại có mật độ êlectron tự do bé hơn.
D. không có sự khuếch tán của các hạt mang điện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống hệt nhau.
Câu 7. Điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ t được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
		A. ρ = ρ0 + αΔt                    B. ρ = ρ0(1+ αΔt)	C. ρ = ρ0 - αΔt	D. ρ = ρ0 – αΔt



Câu 8. Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất . Tính điện trở suất của dây bạch kim này ở 12200C. Giả thiết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi .
     A. 42,4.10-8 Ωm.				B. 27,6.10-8 Ωm.	
     C. 2,3.10-8 Ωm.				D. 48,8.10-8 Ωm

Câu 9. Một bóng đèn 220V- 40W có dây tóc làm bằng vôn-fram. Điện trở của bóng đèn dây tóc ở 200C là R0 = 121 Ω. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là . Nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường là
A.20200C.		B.22200C.		C.21200C.		D.19800C.
Câu 10. Một bóng đèn ở 270C có điện trở 45Ω, ở 21230C có điện trở 360Ω. Tính hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn.
A. 0,00334K-1. 		B. 0,016K-1		C. 0,012K-1.		D. 0,00185K-1 
Câu 11. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là
A. 13,9mV.	B. 13,85mV.	C. 13,87mV.	D. 13,78mV.
Câu 12. Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu kia vào nước đang sôi thì suất nhiệt điện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là
A. 6,8µV/K.	B. 8,6 µV/K.	C. 6,8V/K.	D. 8,6 V/K.
Câu 13. Hai cuộn dây nhôm có cùng khối lượng, cuộn 1 có điện trở R1 =2, và cuộn 2 chưa biết điện trở, biết đường kính của hai cuộn lần lượt là 0,8mm và 0,2mm. Điện trở của cuộn thứ 2 là
A.1024.		B.128 Ω. 		C. 256.		D. 512.
Câu 14. Hạt tải điện trong chất điện phân là 
A. ion dương và ion âm. 		B. êlectron. 	
C. êlectron và ion dương.		D. êlectron, ion dương và ion âm.
Câu 15. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là
A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C. dòng êlectron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 16. Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi
A. điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.
B. điện phân dung dịch CuSO4 với cực dương là đồng.
C. điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì).
D. điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.
Câu 17. Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với 
A. điện lượng chuyển qua bình.	B. thể tích của dung dịch trong bình.
C. khối lượng dung dịch trong bình.	D. khối lượng chất điện phân.
Câu 18. Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với
A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng.	B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân.
C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân.	D. hóa trị của của chất được giải phóng.
Câu 19. Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 
A. đúc điện.               B. mạ điện.             C. sơn tĩnh điện.                   D. luyện nhôm.
Câu 20. Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng
A. khối lượng mol của chất được giải phóng.
B. hóa trị của chất được giải phóng.
C. thời gian lượng chất được giải phóng.
D. cả 3 đại lượng trên.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc? 
A. Dùng muối AgNO3. 		B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. 
C. Dùng huy chương làm catốt.	D. Dùng anốt bằng bạc. 
Câu 22. Có 3 bình đựng dung dịch điện phân lần lượt là: CuSO4(1); ZnSO4(2); AgNO3 (3) được mắc nối tiếp nhau và nối với nguồn điện không đổi tạo thành một mạch kín. Cực dương của các nguồn đều làm bằng kim loại tương ứng với muối. Trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng kim loại bám vào cực âm ở mỗi bình có mối quan hệ là
A. m1 = m2 = m3.            B. m1 < m2 < m3.                  C. m1 >m2 > m3.             D. m1 = m2 > m3. 
Câu 23. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có anôt bằng bạc và điện trở là 2,5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của bình này là 10 V. Bạc (Ag) có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hoá trị n = 1. Khối lượng bạc bám vào Katôt sau 16 phút 5 giây là
A. 4,32 kg. 			B. 4,32 g.			C. 2,16g. 		D. 2,16 kg.
Câu 24. Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol và n = 2. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân có giá trị
A. 0,965A. 		B. 1,93mA.		C. 0,965 mA. 			D. 1,93 A.
Câu 25. Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng đương lượng điện hóa của đồng k=3,3.10-4 g/C. Để trên catôt xuất hiện 726 g đồng thì điện lượng chuyển qua bình phải bằng
A. 2,2.106C.		B. 2,2.109C.		C. 4,55.10-7C.		D. 4,55.10-10C.
Câu 26. Một bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại có điện cực làm bằng chính kim loại đó. Cho dòng điện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catôt tăng xấp xỉ 1g. Cho biết khối lượng mol và hóa trị của các điện cực tương ứng như sau: Sắt A1 = 56, n1 = 3; Đồng A2 = 64, n2 = 2; Bạc A3 = 108, n3 = 1 và Kẽm A4 = 65,5; n4 = 2. Các điện cực làm bằng
A. Sắt.			B. Đồng. 			C. Bạc.			D. Kẽm.
Câu 27. Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích 15cm2, người ta dùng nó làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt là một thanh đồng nguyên chất và cho dòng điện có cường độ I = 4A chạy trong 1 giờ 20 phút 25 giây. Cho biết khối lượng riêng của đồng là D = 8,9.103kg/m3. Bề dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt bằng
A. 0,84m.		B. 0,48m.		C. 0,84mm.		D. 0,48mm.
Câu 28. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các ion dương.	B. ion âm.
C. ion dương và ion âm.	D. ion dương, ion âm và electron tự do.
Câu 29. Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì
A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.
C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.
Câu 30. Không khí ở điều kiện bình thường không dẫn điện vì
A. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng.
B. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện.
C. các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện, trong chất khí không có hạt tải.
Câu 31. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do 
A. phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hóa. 	B. anôt bị nung nóng phát ra êlectron. 
C. catôt bị nung nóng phát ra êlectron. 	D. chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hóa bên ngoài.
Câu 32. Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực
A. tia lửa điện.	B. sét.                   C. hồ quang điện.                      D. cả 3 đều đúng.
Câu 33. Câu nào dưới đây nói về quá trình dẫn điện tự lực của chất khí là không đúng ?
A. Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện.
B. Là quá trình dẫn điện trong chất khí do tác nhân ion hoá từ ngoài.
C. Là quá trình dẫn điện trong chất khí không cần tác nhân ion hoá từ ngoài.
D. Là quá trình dẫn điện trong chất khí thường gặp: tia lửa điện, hồ quang điện.
Câu 34. Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:
A. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n
B. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p
C. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết
D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng điện trường
Câu 35. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:
A. electron tự do              	C. electron và lỗ trống               
B. ion                   		D. electron, các ion dương và ion âm
Câu 36.  Trong bán dẫn loại nào số electron dẫn bằng số lỗ trống?
A. bán dẫn tinh khiết                  C. bán dẫn loại p
B. bán dẫn loại n                           D.hai loại bán dẫn loại n và p
Câu 37.  Sự dẫn điện riêng xảy ra trong loại bán dẫn nào:
A. bán dẫn tinh khiết                 	B. bán dẫn loại n               
C. bán dẫn loại p             		D. cả 3 loại bán dẫn trên
Câu 38.  Sự dẫn điện riêng do các loại hạt mang điện nào gây ra:
A. electron tự do                                                         B. lỗ trống                        
C. hạt tải điện không cơ bản         			D. electron dẫn và lỗ trống
Câu 39. Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n: 
A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do
B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n
C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p
D. có tính chất chỉnh lưu
Câu 40. Mạch chỉnh lưu để biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện 1 chiều là ứng dụng của
A. bán dẫn loại n			C. điot bán dẫn
B. bán dẫn loại p			D. tranzito
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